
HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

ĐÔNG HOA HOC̣ ́ ̣
Nôi Dung Cân Hiêu Biêṭ ̀ ̉ ́ :

1- Vân tôc phan ng, ph ng trinh đông hoc, hăng sô vân tôc phan ng.̣ ́ ̉ ứ ươ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ứ

2- Bâc phan ng, năng l ng hoat hoa, ph ng trinh Arrhenius.̣ ̉ ứ ượ ̣ ́ ươ ̀

3- Ph ng trinh phan ng bâc nhât, bâc hai.ươ ̀ ̉ ứ ̣ ́ ̣

6- C  chê phan ng.ơ ́ ̉ ứ

7- Anh h ng cua xuc tac đên vân tôc phan ng.̉ ưở ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ứ

5- Anh h ng cua nhiêt đô, nông đô đên vân tôc phan ̉ ưở ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉
ng.ứ

4- Th i gian ban huy (half-life).ờ ́ ̉
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HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

ĐÔNG HOA HOC̣ ́ ̣
Đông hoc (kinetics = from a Greek stem meaning “to move”)̣ ̣

- Nghiên c u vân tôc phan ng, diên biên đê xac đinh c  chê, điêu khiên phan ứ ̣ ́ ̉ ứ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ơ ́ ̀ ̉ ̉
ng.ứ
Đê phan ng xay rả ̉ ứ ̉

- Phân t  va cham co hiêu qua, năng l ng tao ra t  liên kêt m i hinh ử ̣ ́ ̣ ̉ ượ ̣ ừ ́ ớ ̀
thanh.̀
- Va cham hiêu qua theo đung h ng.̣ ̣ ̉ ́ ướ

Vân tôc đ c xac đinh t  vân tôc cua giai đoan châm cua c  chê phan ng̣ ́ ượ ́ ̣ ừ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ơ ́ ̉ ứ  

- Chuôi cac giai đoan phan ng đ c goi la c  chê phan ng̃ ́ ̣ ̉ ứ ượ ̣ ̀ ơ ́ ̉ ứ  .
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ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

1 VÂN TÔC PHAN ƯNG̣ ́ ̉ ́
1.1 Đinh nghia:̣ ̃

- Đai l ng cho biêt diên biên nhanh, châm cua phan ng.̣ ượ ́ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ ứ

1.2 Ph ng trinh đông hoc phan ngươ ̀ ̣ ̣ ̉ ứ  

A  +  B                C  +  D

- Đ c xac đinh băng th c nghiêm đo đô giam sô mol chât đâu hoăc đô tăng ượ ́ ̣ ̀ ự ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣
           sô mol san phâm trong môt đ n vi th i gian.́ ̉ ̉ ̣ ơ ̣ ờ

V

tb

 =                       =                      =                  =  

Δ[A]

Δt

Δ[B] Δ[C]

Δt Δt

Δ[D]

Δt
V = 

d[A]

dt
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1 VÂN TÔC PHAN ƯNG̣ ́ ̉ ́
1.3 Nghiên c u th c nghiêm ch ng minhứ ự ̣ ứ

V = k x [A]

m

 x [B]

n

 Điêu quan trong cân l u ỳ ̣ ̀ ư ́: cac sô mu  ́ ́ ̃ m, n trong ph ng trinh vân tôc trên ươ ̀ ̣ ́
không liên quan đên cac hê sô cân băng trong ph ng trinh phan ng. ́ ́ ̣ ́ ̀ ươ ̀ ̉ ứ

 Va cham hiêu qua theo đung h ng.̣ ̣ ̉ ́ ướ
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2 BÂC PHAN ƯNG̣ ̉ ́
Th  t  thi nghiêmứ ự ́ ̣ Vân tôc (M. ṣ ́ -

1)
Nông đồ  ̣băt đâu cac chât ban đâu phan ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉

ngứ

[NO] [O2]

Thi nghiêm 1́ ̣ 1,2 x 10-8 0,10 0,10

Thi nghiêm 2́ ̣ 2,4 x 10-8 0,10 0,20

Thi nghiêm 3́ ̣ 1,08 x 10-7 0,30 0,10

Xac đinh bâc riêng phân cua Ó ̣ ̣ ̀ ̉

2

, xet 2 ́ thi nghiêm 1 va 2́ ̣ ̀

2

x

  = 2 (nông đô gâp đôi luy th a bâc riêng phân = vân tôc gâp đôi)̀ ̣ ́ ̃ ừ ̣ ̀ ̣ ́ ́

Xac đinh bâc riêng phân cua NO, xet 2 ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ thi nghiêm 1 va 3́ ̣ ̀

3

x

  = 9 (nông đô gâp ba luy th a bâc riêng phân = vân tôc gâp chin)̀ ̣ ́ ̃ ừ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́

2 NO (k)  + O
2

 (k)                    2 NO
2

 (k)
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2 BÂC PHAN ƯNG̣ ̉ ́

T  kêt qua th c nghiêm đ a đên kêt ừ ́ ̉ ự ̣ ư ́ ́
qua ̉

Xac đinh́ ̣  hăng sô vân tôc ̀ ́ ̣ ́ k, chon bât ky kêt qua thi nghiêm t  bang trêṇ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ừ ̉

V = k x [NO]

2

 x [O

2

]

1

 

k = 
  

V   

[NO]

2

 
  

[O

2

]

1

  
 

k = 1,2 x 10

-5 

M

-2

 s

-1

 

V = 1,2 x 10

-5

 M

-2

 s

-1

 x [NO]

2

 x [O

2

]

1

 

Bâc toan phân la ̣ ̀ ̀ ̀ 2 + 1 = 3

k không phu thuôc nông độ ̣ ̀ ̣

k phu thuôc nhiêt độ ̣ ̣ ̣

1.1 Khai niêm bâc riêng phân, bâc toan phâń ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀
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2 BÂC PHAN ƯNG̣ ̉ ́
Th  t  thi nghiêmứ ự ́ ̣ Vân tôc (M. ṣ ́ -

1)
Nông đồ  ̣băt đâu cac chât ban đâu phan ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉

ngứ

[H2O2] (M) [I-] (M)

Thi nghiêm 1́ ̣
2,3 x 10

7

1,0 x 10

-2

2,0 x 10
-3

Thi nghiêm 2́ ̣
4,6 x 10

7

2,0 x 10

-2

2,0 x 10
-3

Thi nghiêm 3́ ̣
6,9 x 10

7

3,0 x 10

-2

2,0 x 10
-3

Thi nghiêm 4́ ̣ 4,6 x 107

1,0 x 10

-2

4,0 x 10

-3

Thi nghiêm 5́ ̣ 6,9 x 107

1,0 x 10

-2

6,0 x 10

-3

I

-

2

x

  = 2 (nông đô gâp đôi luy th a bâc riêng phân = vân tôc gâp đôi)̀ ̣ ́ ̃ ừ ̣ ̀ ̣ ́ ́

2 H
2

O
2

 ( l )                 2 H
2

O ( l )  +  O
2

 (k)

V = k x [H

2

O

2

]

1

 x [I

-

]

1
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2 BÂC PHAN ƯNG̣ ̉ ́
Phan ng tao phosgen̉ ứ ̣

CO (k )  +  Cl
2

 (k)                COCl
2

  (k)

Th c nghiêm cho biêtự ̣ ́

V = k x [CO]

1

 x [Cl

2

]

3/2
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3NĂNG LƯƠNG HOAT HOẠ ̣ ́
Đê phan ng xay rả ̉ ứ ̉

- Phân t  va cham co hiêu qua, không phai tât ca phân t  đêu va cham hiêu ử ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ử ̀ ̣ ̣
qua.̉
- Va cham theo đung h ng.̣ ́ ướ

Tai sao phan ng co năng l ng hoat hoa (A.E.)?̣ ̉ ứ ́ ượ ̣ ́

- Năng l ng tao ra t  liên kêt m i bu đăp năng l ng cân be gay liên kêt cu.ượ ̣ ừ ́ ớ ̀ ́ ượ ̀ ̉ ̃ ́ ̃

- Tr c khi SM chuyên thanh P, năng l ng t  do cua hê cân v t qua A.E.ướ ̉ ̀ ượ ự ̉ ̣ ̀ ượ

- Phân t  va cham, săp xêp trât t  hê lam phân t  gân nhau, đung h ng, lam ử ̣ ́ ́ ̣ ự ̣ ̀ ử ̀ ́ ướ ̀
tăng năng l ng t  do cua hê, lam giam entropy.ượ ự ̉ ̣ ̀ ̉
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3NĂNG LƯƠNG HOAT HOẠ ̣ ́

- Năng l ng tôi thiêu ma SM cân phai co thêm so v i trang thai ban đâu đê tao ượ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ớ ̣ ́ ̀ ̉ ̣
phan ng hoa hoc đ c goi ̉ ứ ́ ̣ ượ ̣ năng l ng hoat hoaượ ̣ ́. 

- Tai trang thai năng l ng cao cua SM goi la ̣ ̣ ́ ượ ̉ ̣ ̀ ph c hoat hoaứ ̣ ́. 

- Năng l ng hoat hoa cang cao, vân tôc cang châm, k cang nho. ượ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉

- Phân t  sôử  ́cua phan ng la sô phân t  SM cân đê tao ph c hoat hoa. ̉ ̉ ứ ̀ ́ ử ̀ ̉ ̣ ứ ̣ ́
O

N
O

Cl N O

O
N

O
N O

Cl

- Va cham theo đung h ng.̣ ́ ướ
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3NĂNG LƯƠNG HOAT HOẠ ̣ ́

Tiên trinh phan nǵ ̀ ̉ ứ

Starting Materials 
(Reactants)

Products

ΔG

0

E

a

R
1

C

R
2

H ClI- +

C
R

1

R
2
HI + Cl-

R
1

C
H

R
2

I Cl- -
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3NĂNG LƯƠNG HOAT HOẠ ̣ ́

Tiên trinh phan nǵ ̀ ̉ ứ

Starting Materials 
(Reactants)

Products

ΔG

0

E

a 

v i chât xuc tacớ ́ ́ ́

E

a 

không xuc tać ́

2 H
2

O
2

 ( l )                 2 H
2

O ( l )  +  O
2

 (k)

H
2

O
2

 ( l ) + I
-

 ( l )           H
2

O ( l )  +  OI
-

 ( l )

H
2

O
2

 ( l ) + OI
-

 ( l )          H
2

O ( l ) + O
2

 (k) + I
-

 ( l )
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀
Vân tôc phan ng tuy thuôc nhiêt đô, khi nhiêt đô tăng cac phân t  chuyên ̣ ́ ̉ ứ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ử ̉
đông nhanh va va cham nhiêu, đông năng tăng. Vi thê, phân va đung hiêu qua ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉
đê v t qua hang rao năng l ng hoat hoa cung tăng theo nhiêt đô.̉ ượ ̀ ̀ ượ ̣ ́ ̃ ̣ ̣

In 1889, Svante Arrhenius đ a ra công th c toan vê môi liên hê gi a ư ứ ́ ̀ ́ ̣ ữ T va ̀ k

k = A x e 

-Ea/R

T

 Ea = năng l ng hoat hoa.ượ ̣ ́

R = 8,314 J/mol.K.

T = nhiêt đô tuyêt đôi Kelvins.̣ ̣ ̣ ́

A la hê sô lê thuôc vân tôc va cham va hê sô đinh h ng không gian.̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ướ
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀
Lây logarithm t  nhiên hai vê cuá ự ́ ̉

k = A x e 

-Ea/R

T

 

ln k  =  ln A – E

a

/RT

E

a

ln k  =                            +  ln A 
 R T

1

ln k

1

T

ln A

E

a

R

lg k  =                                  +  lg A  

E

a

2,303R

1

T

R

E

a

11

T

1

T

2

k

1

k

2

ln =
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀

Vi dú ̣: xac đinh năng l ng hoat hoa cua phan ng phân huy HI. Tinh hăng sô ́ ̣ ượ ̣ ́ ̉ ̉ ứ ̉ ́ ̀ ́

vân tôc phan ng đo  600 ̣ ́ ̉ ứ ́ ở

0

C. Biêt d  liêú ữ ̣

Nhiêt đô (K)̣ ̣ Hăng sô vân tôc (M/s)̀ ́ ̣ ́

573

673

773

2,91 x 10
-6

8,38 x 10
-4

7,65 x 10
-2
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀

Nhiêt đô (K)̣ ̣ Hăng sô vân tôc (M/s)̀ ́ ̣ ́

573

673

773

2,91 x 10
-6

8,38 x 10
-4

7,65 x 10
-2

ln k 1/T

- 12,75

- 7,08

- 2,57

0,00175

0,00149

0,00129

Xây d ng đô thi đ ng thăng va xac đinh hê sô goc, - 22,200 Kự ̀ ̣ ườ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́

ln k

1/T

- 22,200 K = 

E

a

8,314 J/mol.K

E

a

 = 184 kJ/mol
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀

R

E

a

11

T

1

T

2

k

1

k

2

ln =

8,314 J/mol.K

184 J/mol 11

873 K

2,91 x 10

-6

 M/s

k

2
ln =

573 K

2,91 x 10

-6

 M/s

k

2
ln = - 13,20

2,91 x 10

-6

 M/s

k

2
=

1,85 x 10

-6

k

2

 = 1,6 M/s
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀

Vi dú ̣: xac đinh năng l ng hoat hoa cua phan ng ́ ̣ ượ ̣ ́ ̉ ̉ ứ (J/mol). Vân tôc phan ng ̣ ́ ̉ ứ
đ c nghiên c u tai hai nhiêt đô khac nhau, cho kêt qua hăng sô vân tôc:ượ ứ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́

Nhiêt đô (C)̣ ̣ Hăng sô vân tôc (M/s)̀ ́ ̣ ́

25

50
1,55 x 10

-4

3,88 x 10
-4
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4 PHƯƠNG TRINH ARRHENIUS̀

R

E

a

11

T

1

T

2

k

1

k

2

ln =

8,314 J/mol.K

11

323 K

1,55 x 10

-4

 M/s

ln =
298 K

3,88 x 10

-4

 M/s

E

a

T

1

 = 25 + 273 = 298 K

T

2

 = 50 + 273 = 323 K

E

a

 = 2,94 x 10

4

 J/mol
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

5 PHAN ƯNG BÂC NHÂT̉ ́ ̣ ́
5.1 Đinh nghia:̣ ̃

- Phan ng ma vân tôc cua no phu thuôc bâc nhât vao nông đô.̉ ứ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣

5.2 Ph ng trinh đông hoc phan ngươ ̀ ̣ ̣ ̉ ứ  

A                 C  +  D

V = 
d[A]

dt
= k [A]

[A]

0

 = a : nông đô ban đâù ̣ ̀

[A] = a - x : nông đô th i điêm t̀ ̣ ờ ̉

d[A]

[A]
= k dt
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

5 PHAN ƯNG BÂC NHÂT̉ ́ ̣ ́

[A]

0

 = a : nông đô ban đâù ̣ ̀

[A] = a - x : nông đô th i điêm t̀ ̣ ờ ̉

d[A]

[A]
= k dt

d[a - x]

[a - x]
= k dt

d[x]

[a - x]
= k dt

d[x]

[a - x]
=      k dt



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

5 PHAN ƯNG BÂC NHÂT̉ ́ ̣ ́
d[x]

[a - x]
=      k dt

ln [a - x] =      kt  +  C

th i điêm t = 0 thi x = 0, C = ln aờ ̉ ̀

ln [a - x] =      kt  +  ln a

Ph ng trinh đông hoc phan ng bâc ươ ̀ ̣ ̣ ̉ ứ ̣
nhât́



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

5 PHAN ƯNG BÂC NHÂT̉ ́ ̣ ́
5.3 Th i gian ban huy, chu ky ban huy, th i gian n a phan ng (half-life)ờ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ờ ử ̉ ứ

Th i gian đê nông đô chât phan ng giam môt n a, ky hiêu tờ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ứ ̉ ̣ ử ́ ̣

1/2

ln [a - x] =      kt  +  ln a

th i điêm tờ ̉

1/2

 thi x = ½ à

ln 2

k

t

1/2

=

0,693

k

t

1/2

=



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

5 PHAN ƯNG BÂC NHÂT̉ ́ ̣ ́

14

C phân huy theo phan ng bâc nhât, co hăng sô vân tôc băng 1,21 x 10̉ ̉ ứ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀

-4

 y

 -1

0,693

k

t

1/2

=

Tinh th i gian ban huy cua môt miêng ́ ờ ́ ̉ ̉ ̣ ́

14

C.

0,693

1,21 x 10

-4

 y

 -1

 
t

1/2

= = 5727 years
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

Gia s  răng ̉ ử ̀ sinh viên se ̃ quên môt n ạ ử  nh ng gi đa đ c hoc ữ ̀ ̃ ượ ̣ sau 6 thanǵ  nêu ́
không ôn tâp, môt sinh viên năm I băt đâu hoc môn hoc ma không co điêu kiên ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣
đê ôn tâp. Hoi sau khi tôt nghiêp đai hoc (5 năm) bao nhiêu nh ng gi đa đ c ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ữ ̀ ̃ ượ
hoc ma sinh viên nay con nh . Coi s  quên nh  la qua trinh bâc I.̣ ̀ ̀ ̀ ớ ự ư ̀ ́ ̀ ̣



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

Cho biêt đông vi phong xa ́ ̀ ̣ ́ ̣

146

C co chu ky ban ra la 5727 năm, s  phân ra phong ́ ̀ ́ ̃ ̀ ự ̃ ́
xa nay la qua trinh bâc nhât. Môt bô x ng ng i đ c phat hiên co ham ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ươ ườ ượ ́ ̣ ́ ̀

l ng ượ

146

C giam chi con 1% so v i th i điêm ban đâu cua no. Ng i nay sông ̉ ̉ ̀ ớ ờ ̉ ̀ ̉ ́ ườ ̀ ́
cac đây bao nhiêu năm?. ́



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣
6.1 Đinh nghia:̣ ̃

- Phan ng ma vân tôc cua no phu thuôc bâc hai vao nông đô.̉ ứ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣

6.2 Ph ng trinh đông hoc phan ngươ ̀ ̣ ̣ ̉ ứ  

A  +  B                 C  +  D

V = 
d[A]

dt
= k [A][B]

[A]

0

 = [B]

0

 = a : nông đô ban đâù ̣ ̀

[A] = [B] = a - x : nông đô th i điêm t̀ ̣ ờ ̉

d[A]

[A][B]
= k dt



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣

d[A]

[A][B]
= k dt

d[a - x]

[a - x]

2

= k dt

d[x]

[a - x]

2

= k dt

[A]

0

 = [B]

0

 = a : nông đô ban đâù ̣ ̀

[A] = [B] = a - x : nông đô th i điêm t̀ ̣ ờ ̉



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣
d[x]

[a - x]

2

=  k dt

th i điêm t = 0 thi x = 0, C = 1/aờ ̉ ̀

Ph ng trinh đông hoc phan ng bâc haiươ ̀ ̣ ̣ ̉ ứ ̣

1

[a - x]
=  kt  +  C

1

[a - x]
=  kt  +

1

a



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣
6.3 Th i gian ban huy, chu ky ban huy, th i gian n a phan ng (half-life)ờ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ờ ử ̉ ứ

Th i gian đê nông đô chât phan ng giam môt n a, ky hiêu tờ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ứ ̉ ̣ ử ́ ̣

1/2

th i điêm tờ ̉

1/2

 thi x = ½ à

1

k a

t

1/2

=

1

[a - x]
=  kt  +

1

a
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣
6.4 Ph ng trinh đông hoc phan ngươ ̀ ̣ ̣ ̉ ứ  

A  +  B                 C  +  D

V = 
d[A]

dt
= k [A][B]

[A]

0

 = a : nông đô ban đâù ̣ ̀

[A] = a - x : nông đô th i điêm t̀ ̣ ờ ̉

d[a - x]

[a - x][b - x]
= k dt

[B]

0

 = b : nông đô ban đâù ̣ ̀

[B] = b - x : nông đô th i điêm t̀ ̣ ờ ̉
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣
d[x]

[a - x][b - x]
= k dt

1

[a - x][b - x]
= 

M

[a - x]
+ 

N

[b - x]

= 
M

[a - x]
+ 

N

[b - x] [a - x][b - x]

(Mb + Na) – (M + N)x

(Mb + Na) = 1

(M + N) = 0

Mb - Ma = 1

N = - M

M = 1/(b – a)

N = - 1/(b – a)



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG

ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

6 PHAN ƯNG BÂC HAỈ ́ ̣

[a – x]

[b - x]
ln = [a – b]kt  +  ln

b

a

t

[a – x]

[b - x]
ln

a < b

t

[a – x]

[b - x]
ln

a > b
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

7 ANH HƯƠNG NHIÊT ĐỔ ̉ ̣ ̣
S  tăng nhiêt đô se lam tăng tôc đô phan ngự ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ ứ

v

2

 

Môt quy luât đinh l ng đ n gian đ c ̣ ̣ ̣ ượ ơ ̉ ượ Van Hoff đ a ra t  th c nghiêm:ư ừ ự ̣

“  khoang nhiêt đô gân nhiêt đô phong, nêu tăng nhiêt đô phan ng thêm Ở ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ứ 10 
0

C 

thi tôc đô phan ng tăng t  ̀ ́ ̣ ̉ ứ ừ 2 đên ́ 4 lâǹ ”.

Ky hiêu ́ ̣ gama (γ = 2 đên 4, la ́ ̀ hê sô nhiêt độ ́ ̣ ̣ cua vân tôc phan ng).̉ ̣ ́ ̉ ứ

v

1

 

t

2

 – t

1

10 γ = 

L u y phan ng trong hê di thê, phan ng sinh hoc tăng 1 ư ́ ̉ ứ ̣ ̣ ̉ ̉ ứ ̣

0

C vân tôc tăng 10 ̣ ́
lân.̀
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

7 ANH HƯƠNG NHIÊT ĐỔ ̉ ̣ ̣
S  tăng nhiêt đô se lam tăng tôc đô phan ngự ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ ứ

k = A x e 

-Ea/R

T

 

Môt quy luât đinh l ng tông quat h n đ c ̣ ̣ ̣ ượ ̉ ́ ơ ượ Arrhenius đ a ra:ư

E

a

ln k  =                            +  ln A 
 R T

1

Môt phan ng đ c tiên hanh  15 ̣ ̉ ứ ượ ́ ̀ ở

0

C co vân tôc v. Hoi tăng nhiêt đô lên bao ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣
nhiêu đô C đê vân tôc phan ng tăng lên 8 lân?. Cho ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ứ ̀ γ = 2.
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8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́
Chât xuc tac la chât lam biên đôi vân tôc phan ng, nh ng không bi biên đôi vê ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ứ ư ̣ ́ ̉ ̀
l ng va chât.ượ ̀ ́

Chât xuc tac lam tăng vân tôc phan ng, la xuc tac d ng.́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ứ ̀ ́ ́ ươ

Chât lam giam vân tôc phan ng, la chât c chê phan ng.́ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ứ ̀ ́ ứ ́ ̉ ứ

Chât xuc tac co tac dung lam giam năng l ng hoat hoa cua phan ng.́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ượ ̣ ́ ̉ ̉ ứ

H
2

  + I
2

                     2 HI 

Không co măt xuc tac ́ ̣ ́ ́ E

a

 = 184 kJ/mol. Co măt Pt thi ́ ̣ ̀ E

a

 = 58,6 kJ/mol.
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8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́

Đ ng va r uườ ̀ ượ  lam giam vân tôc phan ng: 2 Nà ̉ ̣ ́ ̉ ứ

2

SO

3

  +  O

2  

 =  2 Na

2

SO

4

Chât xuc tac co tinh chon loc.́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣

CH3

C
H2

OH CH2 CH2

CH3

C
H2

OH CH3 CHO

H2O+
Al2O3

350 0C

H2+
Cu

200 0C
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8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́

2 SO2 (k)  +  O2 (k)              2 SO3 (k)
NO (k)

2 NO (k)  +  O2 (k)              2 NO2 (k)

2 NO2 (k)  +  2 SO2 (k)              2 SO3 (k)  +  2 NO (k)
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́

2 S2O3
2-   +  H2O2   +  2 H+              S 4O6

2-  +  2 H2O
I-

H2O2   +  I-              IO-  +   H2O

I- +  IO-  +  2 H+              I2
  +   H2O

2 S2O3
2-  +  I2               S 4O6

2-  +  2 I-
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́

Tiên trinh phan nǵ ̀ ̉ ứ

Starting Materials 
(Reactants)

Products

ΔG

0

E

a 

v i chât xuc tacớ ́ ́ ́

E

a 

không xuc tać ́

2 H
2

O
2

 ( l )                 2 H
2

O ( l )  +  O
2

 (k)

H
2

O
2

 ( l ) + I
-

 ( l )           H
2

O ( l )  +  OI
-

 ( l )

H
2

O
2

 ( l ) + OI
-

 ( l )          H
2

O ( l ) + O
2

 (k) + I
-

 ( l )
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ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́
Chât xuc tac phai thoa man đ c 4 tiêu chí ́ ́ ̉ ̉ ̃ ượ ̉

Chât xuc tac lam tăng vân tôc phan ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉
ng.ứ

L ng chât xuc tac nho co thê anh h ng đên vân tôc cua l ng l n cac chât ượ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ưở ́ ̣ ́ ̉ ượ ớ ́ ́
phan ng.̉ ứ

Chât xuc tac không bi tiêu thu sau phan ng.́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ứ

Chât xuc tac không lam thay đôi hăng sô cân băng cua phan ng.́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ứ
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ

ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́
Xuc tac di thế ́ ̣ ̉

Nhiêu phan ng quan trong trong công nghiêp diên ra trong điêu kiên xuc tac di ̀ ̉ ứ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ̣

thê, vi du Fe dung xuc tac phan ng tông h p amoniac, Pt hay V̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ứ ̉ ợ

2

O

5

 dung cho ̀

phan ng tông h p SỎ ứ ̉ ợ

3

 .

Qua trinh xuc tac di thê gôm 5 giai đoan:́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣

Chuyên chât đên bê măt phân chia pha (bê măt xuc tac).̉ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́

Hâp phu chât phan ng.́ ̣ ́ ̉ ứ

Phan ng diên ra trên bê măt xuc tac.̉ ứ ̃ ̀ ̣ ́ ́

Giai hâp phu cac san phâm.̉ ́ ̣ ́ ̉ ̉

Chuyên san phâm ra khoi bê măt chât xuc tac.̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́
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8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́
Xuc tac enzyḿ ́

Nhiêu phan ng quan trong trong c  thê diên ra nh  xuc tac enzym, phân l n ̀ ̉ ứ ̣ ơ ̉ ̃ ờ ́ ́ ̀ ớ
enzym la protein.̀

Qua trinh xuc tac enzyḿ ̀ ́ ́

Enzym co ch a vai tâm hoat đông, tai đo xay ra t ng tac gi a enzym va chât ́ ứ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ươ ́ ữ ̀ ́
nên (tac chât). Cac tâm hoat đông co câu tao phu h p v i phân t  chât nên. ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ợ ớ ử ́ ̀

S  +  E          (SE)

*

         P  +  E
k

1

k

2
k

3

k

4
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Bai tâp̀ ̣  A: Phan ng hoa hoc lam cho s a chua co năng l ng hoat hoa băng ̉ ứ ́ ̣ ̀ ữ ́ ượ ̣ ́ ̀

43,05 kJ/mol. Hay so sanh vân tôc cua phan ng nay  30 ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ứ ̀ ở

0

C va 5 ̀

0

C.

Bai tâp̀ ̣  B: Phan ng phân huy H̉ ứ ̉

2

O

2

 la phan ng bâc nhât. Năng l ng hoat ̀ ̉ ứ ̣ ́ ượ ̣

hoa É

a

 = 75,312 kJ/mol. Khi co măt men (enzym) xuc tac trong vêt th ng, năng ́ ̣ ́ ́ ́ ươ

l ng hoat hoa chi con la 8,368 kJ/mol. Tinh xem  20 ượ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ở

0

C khi co măt men xuc ́ ̣ ́
tac vân tôc phan ng tăng lên bao nhiêu lân so v i khi không co xuc tac.́ ̣ ́ ̉ ứ ̀ ớ ́ ́ ́

Bai tâp̀ ̣  C: Phan ng xa phong hoa ester ethyl acetat băng dung dich xut  10 ̉ ứ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ở

0

C 
co hăng sô tôc đô k = 2,38 (mol/l va min.). Tinh th i gian cân đê xa phong hoa ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ờ ̀ ̉ ̀ ̀ ́

50% ethyl acetat  10 ở

0

C khi trôn 1 lit dung dich ethyl acetat 0,05 M v i: a- (1 ̣ ̣ ớ
lit NaOH 0,05M), b- (1 lit NaOH 0,10 M), c- (1 lit NaOH 0,04 M).

Phan ng xa phong hoa ester ethyl acetat la bâc II.̉ ứ ̀ ̀ ́ ̀ ̣



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG
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Bai tâp̀ ̣  D: Hăng sô vân tôc cua phan ng thuân va phan ng nghich cua phan ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ứ ̣ ̀ ̉ ứ ̣ ̉ ̉

ng: ClNOứ

2

  +  NO           NO

2

  + ClNO đ c đo tai 25 ượ ̣

0

C cho kêt qua ḱ ̉

f

 = 7,3 x 

10

3

 M/s va k̀

r

 = 0,55 M/s. Tinh hăng sô cân băng cua phan ng.́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ứ

Bai tâp̀ ̣  E: Acetaldehyde, CH

3

CHO bi phân huy theo ph ng trinh đông hoc ̣ ̉ ươ ̀ ̣ ̣

bâc II v i hăng sô vân tôc k = 0,334 M/s  500 ̣ ớ ̀ ́ ̣ ́ ở

0

C. Tinh th i gian đê 80% ́ ờ ̉
acetaldehyde bi phân huy v i nông đô ban đâu la 0,0075 M.̣ ̉ ớ ̀ ̣ ̀ ̀

1

[a - x]
=  kt  +

1

a
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B c 1 (nhanh)ướ

2 NO (k)                      N

2

O

2

 (k)

2 NO (k)  + O
2

 (k)                    2 NO
2

 (k)

B c 2 (châm)ướ ̣

N

2

O

2

 (k)  + O
2

 (k)                   2 NO
2

 (k)

V

2ndstep

 = k x [N

2

O

2

] x [O

2

] 

Công th c nay không thuân tiên trong tinh toan vi kho đo nông đô Nứ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣

2

O

2

.

2 NO (k)                      N

2

O

2

 (k)

V

f

 = k

f

 x [NO]

2

 

V

r

 = k

r

 x [N

2

O

2

] 
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2 NO (k)                      N

2

O

2

 (k)

V

f

 = k

f

 x [NO]

2

 

V

r

 = k

r

 x [N

2

O

2

] 

B c đâu tiên cua phan ng xay ra nhanh va đên trang thai cân băng.ướ ̀ ̉ ̉ ứ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀

k

f

 x [NO]

2

 = k

r

 x [N

2

O

2

] 

V

2ndstep

 = k x k

f

 / k

r

 x [NO]

2

 x [O

2

] 

V = k

’

 x [NO]

2

 x [O

2

] 
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CH

3

Br (aq)  +  OH

-

 (aq)                    CH

3

OH (aq)  +  Br

-

 (aq)

V = k x [CH

3

Br][OH

-

] 

C  chê thê ai nhân l ng phân t  ơ ́ ́ ́ ưỡ ử

(S

N

2)

C X C XY YY- + X-
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(CH

3

)

3

C

 

Br (aq)  +  OH

-

 (aq)                    (CH

3

)

3

COH (aq)  +  Br

-

 (aq)

V = k x [(CH

3

)

3

CBr] 

C  chê thê ai nhân đ n phân t  (ơ ́ ́ ́ ơ ử S

N

1)

C X C Y Y+
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ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

8 ANH HƯƠNG CUA XUC TAC̉ ̉ ̉ ́ ́
Bai tâp̀ ̣  A: Phan ng hoa hoc lam cho s a chua co năng l ng hoat hoa băng ̉ ứ ́ ̣ ̀ ữ ́ ượ ̣ ́ ̀

43,05 kJ/mol. Hay so sanh vân tôc cua phan ng nay  30 ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ứ ̀ ở

0

C va 5 ̀

0

C.

E

a

ln k  =                            +  ln A 
 R T

1
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Bai tâp̀ ̣  B: Phan ng phân huy H̉ ứ ̉

2

O

2

 la phan ng bâc nhât. Năng l ng hoat ̀ ̉ ứ ̣ ́ ượ ̣

hoa É

a

 = 75,312 kJ/mol. Khi co măt men (enzym) xuc tac trong vêt th ng, năng ́ ̣ ́ ́ ́ ươ

l ng hoat hoa chi con la 8,368 kJ/mol. Tinh xem  20 ượ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ở

0

C khi co măt men xuc ́ ̣ ́
tac vân tôc phan ng tăng lên bao nhiêu lân so v i khi không co xuc tac.́ ̣ ́ ̉ ứ ̀ ớ ́ ́ ́

E

a

ln k  =                            +  ln A 
 R T

1
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Bai tâp̀ ̣  C: Phan ng xa phong hoa ester ethyl acetat băng dung dich xut  10 ̉ ứ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ở

0

C 
co hăng sô tôc đô k = 2,38 (mol/l va min.). Tinh th i gian cân đê xa phong hoa ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ờ ̀ ̉ ̀ ̀ ́

50% ethyl acetat  10 ở

0

C khi trôn 1 lit dung dich ethyl acetat 0,05 M v i: a- (1 ̣ ̣ ớ
lit NaOH 0,05M), b- (1 lit NaOH 0,10 M), c- (1 lit NaOH 0,04 M).

Phan ng xa phong hoa ester ethyl acetat la bâc II.̉ ứ ̀ ̀ ́ ̀ ̣

1

[a - x]
=  kt  +

1

a

[a – x]

[b - x]
ln = [a – b]kt  +  ln

b

a
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Bai tâp̀ ̣  D: Hăng sô vân tôc cua phan ng thuân va phan ng nghich cua phan ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ứ ̣ ̀ ̉ ứ ̣ ̉ ̉

ng: ClNOứ

2

  +  NO           NO

2

  + ClNO đ c đo tai 25 ượ ̣

0

C cho kêt qua ḱ ̉

f

 = 7,3 x 

10

3

 M/s va k̀

r

 = 0,55 M/s. Tinh hăng sô cân băng cua phan ng.́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ứ
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ĐÔNG HOA HOC – ̣ ́ ̣ Y – DƯỢC – RHM                                                                    TS. ĐĂ ̣NG VĂN 
HOAÌ
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Bai tâp̀ ̣  E: Acetaldehyde, CH

3

CHO bi phân huy theo ph ng trinh đông hoc ̣ ̉ ươ ̀ ̣ ̣

bâc II v i hăng sô vân tôc k = 0,334 M/s  500 ̣ ớ ̀ ́ ̣ ́ ở

0

C. Tinh th i gian đê 80% ́ ờ ̉
acetaldehyde bi phân huy v i nông đô ban đâu la 0,0075 M.̣ ̉ ớ ̀ ̣ ̀ ̀

1

[a - x]
=  kt  +

1

a
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9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́

B c 1 (nhanh)ướ

2 NO (k)                      N

2

O

2

 (k)

2 NO (k)  + O
2

 (k)                    2 NO
2

 (k)

B c 2 (châm)ướ ̣

N

2

O

2

 (k)  + O
2

 (k)                   2 NO
2

 (k)

V

2ndstep

 = k x [N

2

O

2

] x [O

2

] 

Công th c nay không thuân tiên trong tinh toan vi kho đo nông đô Nứ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣

2

O

2

.

2 NO (k)                      N

2

O

2

 (k)

V

f

 = k

f

 x [NO]
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V
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 = k
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 x [N

2

O

2
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2 NO (k)                      N

2

O

2

 (k)

V

f

 = k

f

 x [NO]

2

 

V

r

 = k

r

 x [N

2

O

2

] 

B c đâu tiên cua phan ng xay ra nhanh va đên trang thai cân băng.ướ ̀ ̉ ̉ ứ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀

k

f

 x [NO]
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 = k
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 x [N

2

O

2

] 

V

2ndstep
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f

 / k
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 x [NO]

2

 x [O

2
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 x [O

2

] 



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG
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CH
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Br (aq)  +  OH
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 (aq)                    CH
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C  chê thê ai nhân l ng phân t  ơ ́ ́ ́ ưỡ ử
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 (aq)                    (CH
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9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́
Phan ng dây chuyên̉ ứ ̀ : gôc t  do hoat đông, ch a bao hoa nên co hoat tinh cao ́ ự ̣ ̣ ư ̃ ̀ ́ ̣ ́
(kh i mao phan ng), t ng tac v i phân t  bao hoa phat sinh gôc t  do m i ơ ̀ ̉ ứ ươ ́ ớ ử ̃ ̀ ́ ́ ự ớ
(phat triên mach), sau cung la s  kêt h p cua cac hat hoat đông (ngăt mach).́ ̉ ̣ ̀ ̀ ự ́ ợ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣

Vi dú ̣ phan ng cua khi metan va chlor d i tac dung anh sang khuêch tan.̉ ứ ̉ ́ ̀ ướ ́ ̣ ́ ́ ́ ́

Phan ng quang hoả ứ :́ th c vât xanh hâp thu khi carbonic va n c d i tac ự ̣ ́ ́ ̀ ướ ướ ́

dung anh sang măt tr i 4000 – 7000 Ạ ́ ́ ̣ ờ

0

 tông h p glucid va phong thich oxy.̉ ợ ̀ ́ ́

Diêp luc tô co mau xanh nên hâp thu đ c b c xa vung ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ượ ứ ̣ ̀ tim-́ lam 4400 – 4700 

A

0

 va ̀vang̀ -đo ̉ 6400 – 6600 A

0

, năng l ng hâp thu nay đ c nh ng cho ượ ́ ̀ ượ ườ
carbonic va n c qua va cham, đê th c hiên phan ng quang h p.̀ ướ ̣ ̉ ự ̣ ̉ ứ ợ

Thu hoach 6 tân lua/ha thi ̣ ́ ́ ̀ đa co 20 tân carbonic, 7 tân n c đ c đông hoa ̃ ́ ́ ́ ướ ượ ̀ ́
va tao ra 14 tân oxy. S  dung 2 – 20% năng l ng anh sang măt tr i.̀ ̣ ́ ử ̣ ượ ́ ́ ̣ ờ
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9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́
Phan ng dây chuyên̉ ứ ̀ : gôc t  do hoat đông, ch a bao hoa nên co hoat tinh cao ́ ự ̣ ̣ ư ̃ ̀ ́ ̣ ́
(kh i mao phan ng), t ng tac v i phân t  bao hoa phat sinh gôc t  do m i ơ ̀ ̉ ứ ươ ́ ớ ử ̃ ̀ ́ ́ ự ớ
(phat triên mach), sau cung la s  kêt h p cua cac hat hoat đông (ngăt mach).́ ̉ ̣ ̀ ̀ ự ́ ợ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣

C

H

CH2Cl
CH3

C2H5

C CH2Cl

C2H5

CH3

C

Cl

CH2Cl
CH3

C2H5

C

Cl

C2H5

CH3

CH2Cl

Cl.

- HCl
( R )-1,2-dichlo-2-methylbutan

( S )-1,2-dichlo-2-methylbutan

Cl2

Cl2

- Cl.

- Cl.
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9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́

CH3(CH2)5

Br

H

CH3

CH3(CH2)5

OH

H

CH3

CH3(CH2)5

OH

H
CH3

H2O

Ethanol

( R )-2-Bromooctane ( S )-2-Octanol ( R )-2-Octanol

+
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ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́

CH3

Br

H

CH3(CH2)5

CH3(CH2)5

OH

H

CH3NaOH

Ethanol-H2O

( S )-2-Bromooctane
( R )-2-Octanol



HOA ́ HOC̣  ĐA ̣I CƯƠNG
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ĐA ̣I HỌC Y DƯƠC̣ TP. HỒ CHI ́ MINH

9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́
Phan ng quang hoa trong chup hinh̉ ứ ́ ̣ ̀

Niepce sang lâp năm 1824, Daguerre ng dung th c tê 1839, Talbot đăng ky ́ ̣ ứ ̣ ự ́ ́
băng phat minh 1841.̀ ́

AgBr (Crystal)  +  hν                Ag  +  Br

Br 

-

  +  hν                Br  +  e

 -

Ag 

+

  +  e

 -

                Ag  

AgBr đ c nghiên min 1/1000 – 1/10 000 mm, môi hat ch a 1011 – 1012 căp ượ ̣ ̣ ̃ ̣ ứ ̣

ion Ag

+

, Br

 –

trôn đêu v i gelatin thanh nhu t ng, trang l p mong lên nên ̣ ̀ ớ ̀ ̃ ươ ́ ớ ̉ ̀
chât trong suôt (celluloid, thuy tinh, chât deo ...) thu đ c film anh, giây anh.́ ́ ̉ ́ ̉ ượ ̉ ́ ̉
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9 CƠ CHÊ PHAN ƯNǴ ̉ ́
Phan ng quang hoa trong chup hinh̉ ứ ́ ̣ ̀

L ng bac tao ra ti lê v i photon anh sang đ c hâp thu, mau đen đâm ượ ̣ ̣ ̉ ̣ ớ ́ ́ ượ ́ ̀ ̣
h n.ơ

AgBr con lai đ c loai băng Natri thiosulfate, r a film ph i co đ c ban ̀ ̣ ượ ̣ ̀ ử ơ ́ ượ ̉
âm.

Muôn thu anh đung thi lăp lai qua trinh trên giây anh, ph i sang đê in anh. ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ơ ́ ̉ ̉
Tiêp theo lam hiên anh d ng nh  lam v i anh âm, phân sang d ng ng ́ ̀ ̣ ̉ ươ ư ̀ ớ ̉ ̀ ́ ươ ứ
v i phân tôi âm.ớ ̀ ́

Chup cân han chê th i gian ph i sang, đê đ c anh ân, co 1 sô mâm Ag tao ̣ ̀ ̣ ́ ờ ơ ́ ̉ ượ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣
ra tao điêu kiên phan ng khi trang anh (lam hiên anh). Nhung film đa chup ̣ ̀ ̣ ̉ ứ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̃ ̣
vao chât kh  nhe hydroquinon, AgBr se bi kh  tao ra Ag, chô nao luc chup ̀ ́ ử ̣ ̃ ̣ ử ̣ ̃ ̀ ́ ̣
nhân nhiêu photon thi se tao nhiêu mâm Ag, khi trang se cho nhiêu Ag, thu ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ̀
đ c anh âm.ượ ̉
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Th  t  thi nghiêmứ ự ́ ̣ Vân tôc (M. ṣ ́ -
1)

Nông đồ  ̣băt đâu cac chât ban đâu phan ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉
ngứ

[A] [B]

Thi nghiêm 1́ ̣ 1,7 x 10-8 0,030 0,100

Thi nghiêm 2́ ̣ 6,8 x 10-8 0,060 0,100

Thi nghiêm 3́ ̣ 4,9 x 10-8 0,030 0,200

Vân tôc đâu cua no đ c đo d a vao s  khac nhau vê nông đô khac luc đâụ ́ ̀ ̉ ́ ượ ự ̀ ự ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀

A  + B                    C

a, Hay viêt biêu th c vân tôc phan ng d a vao kêt qua th c nghiêm trên.̃ ́ ̉ ứ ̣ ́ ̉ ứ ự ̀ ́ ̉ ự ̣

b, Tinh hăng sô vân tôc k, tinh vân tôc nêu [A] = 0,05 M va [B] = 0,02 M.́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀
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Th  t  thi nghiêmứ ự ́ ̣ Vân tôc (M. ṣ ́ -
1)

Nông đồ  ̣băt đâu cac chât ban đâu phan ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉
ngứ

[HgCl2] [C2O42 -]

Thi nghiêm 1́ ̣ 3,1 x 10-5 0,100 0,200

Thi nghiêm 2́ ̣ 1,2 x 10-5 0,100 0,400

Thi nghiêm 3́ ̣ 6,2 x 10-5 0,050 0,400

Vân tôc đâu cua no đ c đo d a vao s  khac nhau vê nông đô khac luc đâụ ́ ̀ ̉ ́ ượ ự ̀ ự ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀

2 HgCl
2

  + C
2

O
42 -

                   2 Cl
-

  +  2 CO
2

  +  Hg
2

Cl
2

    
a, Hay viêt biêu th c vân tôc phan ng d a vao kêt qua th c nghiêm trên.̃ ́ ̉ ứ ̣ ́ ̉ ứ ự ̀ ́ ̉ ự ̣

b, Tinh hăng sô k, tinh vân tôc nêu [HgCĺ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́

2

] = 0,20 M va [C̀

2

O

42 -

] = 0,30 M.
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S  thai môt loai kim loai năng ra khoi c  thê la ự ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ơ ̉ ̀ bâc Ị  va co th i ̀ ́ ờ gian ban huy ́ ̉

la 60 ngaỳ ̀ . Môt ng i cân năng 75 kg bi ngô đôc ̣ ườ ̣ ̣ ̣ ̣ 6,4 x 10

-3

 grams kim loai ̣
năng. Hoi phai mât bao nhiêu ngay đê m c kim loai năng cua ng i nay vê ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ứ ̣ ̣ ̉ ườ ̀ ̀
m c binh th ng (ứ ̀ ườ binh th ng 23 ppb theo thê trong̀ ườ ̉ ̣ ).
Th i gian ban huy cua môt phan ng la ờ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ứ ̀ 726 s, tac chât co nông đô ban đâu la ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀
0,6 M. nông đô tac chât nay băng bao nhiêu sau ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ 1452 s nêu phan ng la bâc 1. ́ ̉ ứ ̀ ̣
Hoi mât th i gian bao lâu thi nông đô tac chât con ̉ ́ ờ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ 0,1 M.

Th i gian ban huy cua môt phan ng la ờ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ứ ̀ 2,6 năm, tac chât co nông đô ban đâu ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀
la ̀ 0,25 M. nông đô tac chât nay băng bao nhiêu sau ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ 9,9 năm nêu phan ng la ́ ̉ ứ ̀
bâc 1.̣
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	Slide 69
	Slide 70

